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(54) TẤM THÉP FERIT KHÔNG GỈ VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM THÉP 
NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm thép ferit không gỉ chứa, tính theo % khối lượng: Cr: 11,0% 
đến 30,0%; C: 0,001% đến 0,030%; Si: 0,01% đến 2,00%; Mn: 0,01% đến 2,00%; P: 
0,003% đến 0,100%; S: 0,0100% hoặc nhỏ hơn; N: 0,030% hoặc nhỏ hơn; B: 0% đến 
0,0025%; Sn: 0% đến 0,50%; Ni: 0% đến 1,00%; Cu: 0% đến 1,00%; Mo: 0% đến 2,00%; 
W: 0% đến 1,00%; Al: 0% đến 1,00%; Co: 0% đến 0,50%; V: 0% đến 0,50%; Zr: 0% đến 
0,50%; Ca: 0% đến 0,0050%; Mg: 0% đến 0,0050%; Y: 0% đến 0,10%; Hf: 0% đến 
0,10%; REM: 0% đến 0,10%; Sb: 0% đến 0,50%; và hoặc là một hoặc cả Ti: 0,40% hoặc 
nhỏ hơn và Nb: 0,50% hoặc nhỏ hơn, phần còn lại là Fe và các tạp chất, trong đó lượng P 
thể hiện dưới dạng phosphua là 0,003% khối lượng hoặc lớn hơn, và số kích thước hạt 
được đo theo JIS G 0551 là 9,0 hoặc lớn hơn. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất tấm thép này.
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